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Vĩnh Hải, tháng 12 năm 2025


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "NGÀNH NGHỀ”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
HP
	TT
CM
	Mục tiêu năm
	PT
CT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	TN, học liệu
	PV thực hiện
 
	ĐĐ tổ chức
 
	Thuộc lĩnh vực
 
	ND cốt lõi
	CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghề dịch vụ
	Nghề sản xuất
	Nghề bồ đội
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5T
	
	
	
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	3
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	 
	   Tập các động tác phát triển các nhóm cơ tay; chân, lưng, bụng, bật và hô hấp.                                                            
	Bài 4: (Hô hấp: Gà gáy/ Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang/ Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước/ Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng/ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau )
	thể dục bài 4
	Khối
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: đi
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	29
	13
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước
	x
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	HĐC: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	* Vận động: chạy
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	59
	25
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật
	 
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	 HĐH:, HĐNT,  HĐC: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 1,5x30m
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	1
	 
	 
	HĐH
	 

	62
	26
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	 
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	HĐH:, HĐNT, HĐC: Trèo lên xuống 7 gióng thang 
	trèo lên xuống 7 gióng thang
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	73
	28
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	 
	Ném xa bằng 1 tay
	HĐH:, HĐNT,  HĐC: Ném xa bằng 1 tay,
	ném xa bằng 1 tay
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	107
	43
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 HĐNT: Trò chơi dân gian, trò chơi vận động theo chủ đề NN
	 
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	132
	51
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	x
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	HĐG: Sử dụng các thiết bị văn phòng phẩm để làm các các sản phẩm của các ngành nghề
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.

	146
	55
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	 
	Bệnh tật liên quan đến ăn uống
	VS-AN: Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	152
	60
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
	HĐG: Làm món bánh trôi nước
	video dạy trẻ làm bành trôi
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	3
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	164
	64
	Thực hiện các việc tự phục vụ không cần sự giúp đỡ
	x
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	HĐC,HĐNT: Dạy trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt bẩn và để quần áo vào nơi quy điịnh
	trẻ biết thay quần áo ướt  bẩn và để vào nơi quy định
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐNT
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	183
	75
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	 
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	VS- AN: Biết Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Đồ vật
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	227
	7
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	 
	Đặc điểm công dung cách sử dụng của chiếc dù thoát hiểm
	HĐH: Khám phá nghề thợ mộc (5E)
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đặc điểm công dung cách sử dụng của một số đồ dùng nghề nông
	HĐH: Tìm hiểu đồ dùng nghề nông(5E).
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Phương tiện giao thông
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Thời tiết, mùa
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	*Nước
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	 * Không khí, ánh sáng
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	354
	67
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7, đếm và nói kết quả. 
Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	 
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	HĐH, HĐG: Chia 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	số 7 tiết 3
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	2. Xếp tương ứng
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	368
	75
	Sắp xếp theo quy tắc
	x
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	HĐC: So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc: abba
HĐG: Chơi trò chơi " bù chỗ còn thiếu
	sắp xếp theo quy tắc
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	 

	 
	 
	4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Hình dạng
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	387
	83
	Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	 
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	HĐG- HĐC:Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	 

	 
	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	415
	96
	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	 
	Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	 ĐTT, HĐC:Tìm hiểu công việc của bác sĩ,Tìm hiểu chú bộ đội, Công việc của cô chú công nhân
Tìm hiểu công việc của giáo viên
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	
	
	
	 
	Đặc điểm nổi bật của nghề bác sĩ
	HĐC: Tìm hiểu nghề bác sĩ
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	Đặc điểm nổi bật của nghề bồ đội
	HĐC: Tìm hiểu về chú bồ đội
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	x
	Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	ĐTT- HĐC: Trò chuyện về nghề trồng thuốc lào
	 
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	Nhận thức
	1
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	434
	4
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	 
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	 TQDN: Cánh đồng lúa, nghĩa trang liệt sĩ, một  số nghề phổ biến của địa phương.
HĐC, ĐTT: Trò chuyện về công việc, đồ dùng, sản  phẩm các nghề
LH: Sân chơi chiến sĩ tí hon, ngày hội các cô giáo.
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	TQDN
	TQDN
	LH
	 

	435
	5
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐH:Kể chuyện cho trẻ nghe :  Bác nông dân và con quỷ
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	 
	HĐH
	 
	 

	440
	8
	Nghe hiểu và phản hồi thông tin đơn giản
	 
	Trẻ lắng nghe, bày tỏ trao đổi , trả lời với người đối thoại
	HĐG: Trò chơi bán hàng, chơi khám bệnh...
	 
	Khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	453
	13
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc thuộc một số thơ, ca dao, tục ngữ về ngành nghề của bố mẹ
	HĐH:Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"."Cái bát xinh xinh"
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	488
	32
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	HĐC- HĐG: Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	495
	35
	Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	 
	Nhận dạng các chữ cái B-D -Đ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: B, d, đ
HĐG: Trò chơi chữ cái: B, d, đ
	làm quen chữ cái b,d,đ
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	499
	36
	Bắt chước hành vi “viết”.
	 
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	HĐG: in tô chữ cái b,d,đ
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	500
	37
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;
	 
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;
	HĐNT, HĐG: Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”các chữ cái, bức tranh chủ đề nghề nghiệp (SEL)
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	512
	7
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	 
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	VSAN, HĐC: Trực nhật vệ sinh, lau giá đồ chơi,  
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	VS-AN
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	518
	11
	Thực hiện một số kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản trong cuộc sống
	 
	Sắp, dọn bàn ăn
	HĐH: Dạy trẻ kĩ năng sắp và dọn bàn ăn(SEL)
	kỹ năng sắp và dọn bàn ăn
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	1
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	526
	16
	Nhận biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với mọi người xung quanh;
	x
	Nhận biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với chú bộ đội, các bác nông dân...
	ĐTT, HĐC: Trẻ biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với chú bộ đội, các bác nông dân... (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	529
	17
	Nhận biết được biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác
	 
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	
HĐC: Công việc của cô y tá
-HĐG,HĐNT, HĐC, ĐTT: Biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	 

	544
	28
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	 
	Biết ngày hội của các chú bộ đội, 
	HĐH: Chú bộ đội của em
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	
	Biết một số nghề truyền thống của quê hương mình
	HĐC: Nghề truyền thống quê em
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	606
	7
	Thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc
	x
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH, HĐG,HĐC: Lớn lên cháu lái may (SEL)cày,ngày mùa vui, Cháu thương chú bộ đội, 
	https://www.youtube.com/watch?v=q-MlX89W11g
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	609
	8
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	HĐH; HĐC; HĐNT:
- Vận động múa:  Cháu thương chú bộ đội
- Vận động theo tiết tấu chậm: Ngày mùa vui
- Bác đưa thư vui tính (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐC
	HĐH
	HĐH
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 

	612
	9
	 Tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó
	x
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Chế tạo dù thoát hiểm (EDP)
HĐG: Làm đồ dùng bác thợ xây, bác sĩ, ...
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	616
	10
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	HĐG: Vẽ tranh tặng chú bồ đội, vẽ dụng cụ nghề
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	 
	 
	HĐG
	 

	619
	11
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	 
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	HĐH:HĐG: Cắt dán dụng cụ nghề nông,
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	622
	12
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	 
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	HĐH: HĐG: Nặn đồ dùng dụng cụ nghề của nghề nông, bố mẹ
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	 
	HĐG
	 
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	19
	28
	29
	28
	 

	 
	 
	Trong đó:            - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	 
	 
	6
	9
	9
	9
	 

	 
	 
	                            - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	 
	                            - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	2
	7
	6
	6
	 

	 
	 
	                            - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	4
	4
	 

	 
	 
	                            - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	5
	3
	5
	4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	29
	28
	 

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	 

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	9
	9
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	 

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	6
	 

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	0
	 

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	5
	5
	 

	 
	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:   Nghề dịch vụ 
	1
	8/12/2025- 13/12/2025
	Vũ Thị Thu Hà
	

	Nhánh 2:  Nghề sản xuất
	1
	15/12/2025- 20/12/2025
	Nguyễn Thị Xuân
	

	Nhánh 3:   Nghề bồ đội
	1
	22/12/2025- 27/12/2025
	Vũ Thị Thu Hà
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh 1 “Nghề sản xuất”
	Nhánh 2 “Nghề dịch vụ”
	Nhánh 3 “Nghề bồ đội"
	Ghi chú

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề 
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh trong việc đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học 
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
-Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
-Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề 
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi, 
- Xây dựng văn nghệ chào mừng ngày 22/12
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh  kết hợp nhà trường chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12
	

	Nhà trường
	- Họp bàn  các nội dung có liên quan đến mọi hoạt động  của trường
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp 
	- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp 
- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện mọi hoạt động trên ngày
	- Họp bàn lên kế hoạch cho ngày 22-12 thật tốt
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,sửa chưa cơ sở vật chất  cho các lớp 
	

	Phụ huynh
	- Chuẩn bị trang phục quần áo cho trẻ
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Thu gom nguyên liệu giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
	- Chuẩn bị trang phục quần áo cho trẻ.
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Thu gom nguyên liệu giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
	- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Sưu tầmthu gom nguyên liệu, tranh ảnh, lịch cũ giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
- Hưởng  ứng cùng giáo viên chào mừng ngày 22/12
	

	Trẻ
	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, trong ngày
	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, 
	- Chăm đi học tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động,
- Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô chào mừng ngày 22/12
	



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	- Cô giáo trao đổi với phụ huynh về nội dung, kế hoạch hoạt động của chủ đề, tình hình của trẻ ở trường, nhu cầu của trẻ.
- Trẻ biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với chú bộ đội, các bác nông dân... (SEL)
- Biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Có kỹ năng chào hỏi khoanh tay mắt nhìn vào người đối diện chào kèm theo từ “ạ”. 
- Biết nhận biết và thể hiện cảm xúc: Trẻ gắn thẻ mặt cười, mặt buồn lên bảng cảm xúc để nói lên tâm trạng của mình (SEL)
- Trò chuyện với trẻ về các nghề của bố mẹ, của mọi người.
- Cháu xem tranh ảnh của nghề nông, nghề bác sĩ, nghề bồ đội, nghề dạy học.....
- Dạy trẻ chủ động gấp quần áo, đồ dùng đúng cách, đúng nơi quy định
- Biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau (SEL)
- Dạy trẻ nhận biết và bộc lộ cảm xúc và thể hiện cảm xúc trong cuộc sống
- Dạy trẻ biết ứng sử khi bị lạc 
- Rèn khả năng ca hát cho trẻ theo chủ đề.
- Trẻ  biết cất đồ dùng đúng nơi quy định 
	



2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	*/ Mục đích -yêu cầu                                
+ Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ
+ Rèn cho trẻ tập nhịp nhàng từng động tác theo lời bài hát, tính tích cực, chủ động.
+ Trẻ biết chờ đợi và kiên nhẫn: Trẻ chờ lượt để lấy dép ra, đồ dùng ra tập thể dục sáng(SEL)
+ Trẻ tự tin thể hiện động tác trước lớp (SEL)
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập, hoa
- Bài hát : "lớn lên cháu lái máy cày"
 "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
*/ Tổ chức hoạt động
- Khởi động:
+ Trẻ vẫy tay đi ra xếp hàng theo nhạc bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
- Trọng động:
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : lớn lên cháu lái máy cày
Bài 4: 
Hô hấp: Gà gáy
Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang
Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước
Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng
Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
+/ Múa bài: Mơ gặp Bác Hồ 2 lần
+ Trẻ cùng nhau tập dân vũ chúng tôi là chiến sĩ
+ Đọc 5 điều Bác Hồ dạy
- Hồi tĩnh
+ Trẻ vẫy tay đi vào lớp theo nhạc bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
	



3. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	PTTC
Trèo lên, xuống 7 gióng thang PTNN
Làm quen với nhóm chữ b,d,đ
	PTTM(EDP)
Chế tạo dù thoát hiểm

	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Cái bát xinh xinh”
	PTNT
Khám phá nghề thợ mộc

	PTTCKNXH
Kỹ năng sắp và dọn bàn ăn (SEL)
	PTNN
Ôn nhóm chữ b,d,đ
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	PTTM                        Dạy trẻ vận động TTC: Ngày mùa vui
TC: Cánh cửa bí mật
HN: Đưa cơm cho mẹ đi cày
	PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe "Bác nông dân và con quỷ"

	PTTM                                                                        Cắt dán đồ dùng nghề nông

	PTNT
Tìm hiểu về nghề nông

	PTTM
Ôn vận động TTC bài: Ngày mùa vui
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	PTTC
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm


	PTNT
Tách gộp trong phạm vi 7 thành 2 phần bằng các cách khác nhau



	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ " Chú bồ đội hành quân trong mưa"

	TCKNXH
Chú bồ đội của em

	PTTM
Dạy kĩ năng vận động múa: Cháu thương chú bồ đội
Nghe hát “Lá xanh”
TCAN: Nhận hình đoán tên bài hát
	PTNT
Ôn tách gộp trong phạm vi 7 thành 2 phần bằng các cách khác nhau


	



4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	 Quan sát : 
Số lượng hoa đồng tiền nở
CVĐ : Đôremon
Chơi tự do
	Quan sát : thợ sơn tường
CVĐ : Rồng rắn lên mây
Chơi tự do
	Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
Chơi tự do
	Quan sát :  Hướng gió
CVĐ : kéo co
Chơi tự do
	Quan sát : Thời tiết
CVĐ : Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	Quan sát :  bộ tăng đơ cắt tóc
CVĐ : Trồng nụ trồng hoa
Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	Quan sát : luống ngô
CVĐ : Kéo co 
Chơi tự do
	Quan sát: 
Hạt thóc 
CVĐ : Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
Chơi tự do
	Quan sát : 
Cây lúa
CVĐ : nhảy vào ô
Chơi tự do
	Thí nghiệm: pha màu nước 
Chơi tự do
	Quan sát : 
Sự nảy mầm của hạt đỗ
CVĐ : Chuyền bóng 
Chơi tự do
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	Quan sát : Đo chiều cao bông hoa đồng tiền
CVĐ : Kéo co
Chơi tự do
	Quan sát : Mũ chú bồ đội
CVĐ : nhảy xa
Chơi tự do
	Thí nghiệm: vật chìm vật nổi
Chơi tự do
	Quan sát : Đếm số lượng hoa đồng tiền
CVĐ : Úp cốc
Chơi tự do
	Quan sát : trang phục chú bồ đội
CVĐ : đá bóng
Chơi tự do
	Quan sát : đôi dép chú bộ đội
CVĐ : mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/ Mục tiêu 
- Trẻ biết tự vệ sinh cá nhân, biết tự xúc cơm, ngủ ngon giấc
- Trẻ biết cảm ơn khi được cô xới cơm cho (SEL)
- Trẻ biết chờ đợi và kiên nhẫn khi chưa đến lượt rửa tay, đi vệ sinh,  lấy cơm (SEL)
- Vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn bằng xà phòng,
- Nhận biết các thực phẩm có trong món ăn
- Biết giúp cô kê, thu dọn bàn ghế, kê phản ngủ
*/ Mục đích yêu cầu
- Biết rửa tay, rửa mặt theo các bước
- Có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau khi rửa tay mặt
- Ăn hết xuất, ăn ngon, mời cô và bạn khi ăn
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
+ Rèn kỹ năng rửa tay, mặt cho trẻ
- Trẻ có ý thức nề nếp khi ăn, ngủ, vệ sinh
- Biết được các chất dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn
	



6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	PTNN
Làm quen với nhóm chữ b,d,đ
	Hát: Bác đưa thư vui tính (SEL)
	Biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau (SEL)
	Ôn các bài thơ đã học
	Hát và nghe hát các bài hát trong chủ đề
	Tìm hiểu nghề bác sĩ
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	Ôn chữ cái đã học
	Trò chuyện về nghề trồng thuốc lào
	Hát: Lớn lên cháu lái may (SEL)
	Luyện tập 22/12
	Luyện tập 22/12
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	Tìm hiểu về chú bồ đội


	So sánh thêm bớt trong phạm vi 7
	Hát các bài hát về chủ đề
	 Biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau (SEL)
	Ôn các chữ cái đã học
	Trực nhật vệ sinh, lau giá đồ chơi
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	HĐH
VSAN
HĐC
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	VSAN
ĐTT
HĐH
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	ĐTT
HĐH
VSAN
	







V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	TC: Bán hàng
	* Kiến thức: Biết chào mời, cảm ơn khách hàng
- Biết bày hàng, giới thiệu tên mặt hàng và lấy đúng hàng cho khách.
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn(SEL)
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng bày và bán hàng, kĩ năng sắp xếp và dọn hàng gọn gàng, ngăn nắp.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ bày các mặt hàng, mời chào khách hàng, giới thiệu mặt hàng, mua và bán hàng, giao hàng đúng yêu cầu của khách.

	- Bán đồ dùng nghề nông, nghề dịch vụ, nghề bộ đội
- Bán đồ sản phẩm nghề nông,  nghề dịch vụ, nghề bộ đội
- Các sản phẩm các nghề khác nhau
- Các nguyên liệu: 
+ Giấy, băng dính, mút xốp, que
+ Giấy, kéo, hồ dán.
- Bảng giá
- Tiền
- Bảng hàng khuyến mãi
*/ Đồ dùng bổ sung
- Các đồ dùng nghề nông: cào, cuốc, liềm
- Các sản phẩm nghề nông: su hào, bắp cải, súp nơ, cà rốt...
- Trang phục bồ đội; quần, áo, mũ...
	

x
	

x
	

x

	Nấu ăn
	- Trẻ biết tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn, tạo ra món ăn(SEL)
- Trẻ biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai:,người nấu ăn
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi.
Trẻ biết tạo ra các nguyên liệu nấu canh.
	+ Làm món bánh trôi nước

	+ Đồ chơi nấu ăn
- bàn ghế, các loại thực phẩm rau củ quả, tôm cua cá, 
- Bột gạo, nhân,…
- Quy trình làm bánh trôi nước
- Thực đơn trong ngày
	x
	x
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết khám bệnh cho mọi người
- Trẻ biết một số thao tác đơn giản khi khám bệnh
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn, tạo ra món ăn(SEL)
- Trẻ thể hiện tình yêu thương qua việc chăm sóc, dỗ dành người bệnh (SEL).
	- Khám bệnh cho mọi người
	+ Đồ chơi khám bệnh.
 - Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Mút xốp
- Các bước hướng dẫn khám bệnh
- Sổ khám bệnh
	x
	x
	x









2. Góc học tập

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Văn học 
TC: Xem sách

	*Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ đồ chơi, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn, tạo ra món ăn (SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
	Tranh truyện trong chủ đề.
Tranh đồ dùng, sản phẩm các ngành nghề
Rối các loại
	x
	x
	x

	 Bé vui học toán
- Xếp theo quy tắc
- Chọn đúng số lượng
- Làm quen với phép tính
- Các cách chia phần.
- Bàn tính học toán
- Trò chơi công nghiệp
	*Kiến thức: Trẻ biết đếm đúng số lượng từ 1-8. Trẻ biết xếp theo quy tắc theo yêu cầu. Trẻ biết làm các phép tính đơn giản. Trẻ biết các cách chia 7 đối tượng thành 2 phần  bằng các cách khác nhau. Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 8.
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ đồ chơi, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn, tạo ra món ăn (SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp các đối tượng từ trái sang phải. Rèn cho trẻ kĩ năng đếm từ 1-8. Phát triển khả năng tư duy cho trẻ.
*Thái độ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ chọn bảng trò chơi theo ý thích. Khi chơi xong trẻ có thể đổi bảng trò chơi học toán cho nhau để cùng chơi.
	- Thẻ số từ 1 - 7, 
- Lô tô quần áo, liềm, cuốc, máy cày....
- Bảng các trò chơi
- Đồ chơi chơi công nghiệp
	x
	x
	x

	Bé vui học chữ
- Ghép các nét chữ rời
- Xếp chữ cái bằng nguyên vật liệu
- Quả nào chữ đấy
- Ghép chữ theo từ
- Nối chữ 
- Trò chơi công nghiệp
	*Kiến thức: Trẻ biết đặc điểm của chữ cái đã học, biết ghép các nét chữ rời tạo thành chữ cái, biết xếp chữ cái từ nguyên vật liệu. Trẻ biết chọn chữ in hoa, chữ viết thường chữ in thường của cùng 1 chữ cái.
Trẻ biết tìm chữ cái đã học trong từ.
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ đồ chơi, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn, tạo ra món ăn (SEL)
*Kỹ năng: Phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: trẻ phát âm đúng chữ cái đã học
*Thái độ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Xếp chữ cái bằng chấm gai, sỏi, hạt gấc, vỏ hộp sữa..
- Trẻ chọn chữ in hoa, chữ viết hoa, chữ viết thường gắn vào ô có chữ cái in thường của cùng 1 loại chữ cái.
- Trẻ tìm các chữ cái giống từ dưới tranh và ghép đúng lần lượt theo từ dưới tranh

	- Thẻ chữ cái
- Nét chữ rời
- Chấm gai, hạt gấc, sỏi, vỏ sò, vỏ sữa chua...
- Tranh dưới có từ
- Đồ chơi công nghiệp
	x
	x
	x




3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	TC: -  Xây nông trại của bác nông dân
- Xây bệnh viện
- Xây doanh trại quân đội

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành mô hình nông trại
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ đồ chơi, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn(SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
*Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ lấy gạch, khối gỗ xếp cạnh nhau thẳng hàng thành nông trại. 
- Trẻ lấy các mảnh ghép xây dựng để lắp ghép theo yêu cầu
	Gạch, khối gỗ, dao, bay, đồ chơi lắp ghép, rổ đựng...
- Bảng thiết kế
- Hoa, cây cối, rau lắp ghép
	x
	x
	x


4. Góc nghệ thuật 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Vẽ, cắt dán, nặn trang phục đồ dùng dụng cụ các ngành nghề: nghề nông, nghề bác sĩ, nghề bồ đội
- Chế tạo dù thoát hiểm
	*Kiến thức: Trẻ biết chọn màu để tô, biết phối hợp màu sắc hài hòa, không tô ra ngoài. Trẻ biết lăn dài, ấn dẹt...để tạo ra đồ dùng , dụng cụ các ngành nghề
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ đồ chơi, phân công việc khi chơi (SEL)
- Trẻ vui khi được tham gia chơi cùng các bạn (SEL)
*Kỹ năng: Rèn kĩ năng cầm bút. Rèn trẻ ngồi tô đúng tư thế. Rèn kĩ năng nặn cho trẻ, kĩ năng khéo léo để tạo ra sản phẩm.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn sản phảm của mình.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ ngồi đúng tư thế, vẽ các nét vẽ cơ bản để tạo thành ngôi trường
- Cắt dán đồ dùng nghề nông
- Trẻ gấp súng, áo chú bộ đội
- Trẻ tạo ra chiếc dù thoát hiểm
	Tranh: đồ dùng, trang phục các ngành nghề
Sáp màu, đất nặn
Mếch xốp, kéo, 
Bìa, keo dán....
Các bước làm dù thoát hiểm
	x
	x
	x



*/ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT  ĐẦU CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ
	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch 




Vũ Thị Thu Hà- Nguyễn Thị Xuân













